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CN CĐ ĐH CĐ

I
CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TÍNH 579 535 17 0 3 3 3 2 0 1 1 0 0 1 5 3 0 0 39

1 BVĐK Bình Điền 54 48 1 1 1 1 1 1 6

2 BV Y học cổ tuyền tỉnh 113 101 7 3 10

3 BV Tâm thần Huế 67 65 1 1

4 BV Phổi 48 44 2 1 1 4

5 BV Răng Hàm Mặt 61 59 1 1 2

6 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 149 143 1 2 1 1 5

7 TT Giám định Y khoa - Pháp y 21 15 5 1 6

8 TT Vận chuyển cấp cứu 18 17 1 1

9 Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ 16 14 1 1 2

10 TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm,TP 32 29 2 2

II CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN/XÃ 2381 2265 43 4 9 3 9 7 2 2 6 2 1 5 8 1 8 2 112

Tổng chỉ tiêu tuyển Khối TTYT 2381 2265 40 1 6 3 9 5 1 2 1 0 1 5 8 1 2 2 87

Tổng chỉ tiêu tuyển Khối TYT 3 3 3 0 0 2 1 0 5 2 0 0 0 0 6 0 25

11 TTYT Thành phố Huế 480 466 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 11

Khối Trung tâm Y tế 3 1 2 6

Khối Trạm Y tế 3 2 5

12 TTYT thị xã Hương Thủy 210 194 6 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 15

Khối Trung tâm Y tế 6 2 2 1 1 1 13

Khối Trạm Y tế 1 1 2

13 TTYT thị xã Hương Trà 211 195 10 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 16

Khối Trung tâm Y tế 10 1 1 1 1 1 15

Khối Trạm Y tế 1 1
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14 TTYT huyện Phong Điền 236 219 4 1 3 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 17

Khối Trung tâm Y tế 4 1 1 2 2 1 11

Khối Trạm Y tế 1 2 1 2 6

15 TTYT huyện Quảng Điền 198 186 6 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 12

Khối Trung tâm Y tế 6 2 1 9

Khối Trạm Y tế 1 1 1 3

16 TTYT huyện Phú Vang 286 281 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5

Khối Trung tâm Y tế 2 1 1 4

Khối Trạm Y tế 1 1

17 TTYT huyện Phú Lộc 356 336 6 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 3 1 0 2 0 20

Khối Trung tâm Y tế 6 1 1 3 1 3 1 1 17

Khối Trạm Y tế 1 1 1 3

18 TTYT huyện Nam Đông 153 146 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7

Khối Trung tâm Y tế 2 2 4

Khối Trạm Y tế 2 1 3

19 TTYT huyện A Lưới 251 242 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Khối Trung tâm Y tế 1 1 2 1 1 1 1 8

Khối Trạm Y tế 1 1

2960 2800 60 4 12 6 12 9 2 3 7 2 1 6 13 4 8 2 151Tổng cộng
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